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	Thứ / ngày
	Thời gian
	Tiết PPCT
	Môn
	Tên bài dạy

	HAI

22/2
	Sáng:
7g – 7g35
7g40 – 8g20
 
	
	Thể dục
Tiếng Anh

	



	
	Tối:
19g00- 19g40
19g40g -20g 20
20g 20- 21 g 00
	1
2
23
	Học vần
Học vần
Đạo đức
	oam, oăm (T1)
oam, oăm (T2)
Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác

	BA
23/2
	Sáng:
7g – 7g35

	

	Mĩ thuật

	


	
	Tối:
19g00- 19g40
19g40g -20g 20
20g 20- 21 g 00
	3
4
23
	Học vần
Học vần
TNXH
	oan, oat (T1)
oan, oat (T2)
Giữ vệ sinh cơ thể (T1+2)

	TƯ
24/2
	Sáng:
7g – 7g35
	
	Âm nhạc

	


	
	Tối:
19g00- 19g40
19g40g -20g 20
20g 20- 21 g 00
	6
7
67
	Học vần
Học vần
Toán
	oăn, oăt (T1)
oăn, oăt (T2)
Dài hơn, ngắn hơn (T1)

	NĂM
25/2
	Tối:
19g00- 19g40
19g40g -20g 20
20g 20- 21 g 00
	8
9
68
	Học vần
Học vần
Toán

	uân, uât (T1)
uân, uât (T2)
Dài hơn, ngắn hơn (T2)

	

  SÁU
26/2
	Tối:
19g00- 19g40
19g40g -20g 20
20g 20- 21 g 00
	11
12
69
	Kể chuyện
Học vần
Toán
	Hoa tặng bà
Ôn tập
Đơn vị đo dộ dài (T1)



